KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ 9: NƯỚC VÀ MỘT SỐ
HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Thời gian thực hiện: 03 tuần, từ ngày 14/04/2025 đến ngày 02/05/2025

Tên nhóm / lớp: Mẫu giáo 4 tuổi B
Số lượng trẻ trong nhóm/lớp: 24
Số giáo viên/lớp, Tên giáo viên: Nguyễn Thị Ngoan – Nguyễn T. Trang Nhung

I .MỤC TIÊU GIÁO DỤC NỘI DUNG GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC
	Chủ đề nhánh 1: Các hiện tượng thiên nhiên
Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ 14/04 đến 18/04/2025)

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A- CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG, SỨC KHỎE

	MT1: Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. Cụ thể:
- Cân nặng
+ Trẻ trai:14,1- 24,2kg.
+ Trẻ gái: 13,7 - 24,9kg
- Chiều cao (cm) :
+Trẻ trai: 100,7- 119,2 cm
+ Trẻ gái: 99,9 - 118,9 cm
	- Chế độ dinh dưỡng đáp ứng theo độ tuổi.
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ trên biểu đồ phát triển.
- Can thiệp kịp thời đối với trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi; thừa cân, béo phì.
	- Phối hợp với  nhân viên y tế thực hiện cân, cho trẻ theo dõi trẻ suy dnh dưỡng thấp còi
- Chao đổi báo kết quả với phụ huynh về kết quả cân đo
- Thực hiên chăm sóc trẻ ăn, ngủ đúng giờ, đa,mr bảo an toàn cho trẻ mọi mặt

	MT3:  Trẻ được uống nước đầy đủ, đảm bảo vệ sinh.
	- Uống nước sạch đun sôi để nguội (ấm vào mùa đông), đảm bảo vệ sinh.
- Uống khoảng 1,6 – 2,0 lít/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
	- Chăm sóc giờ ăn
- Nhắc trẻ uống nước  trong ngày

	B- GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT12: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật, nhảy.
	+- Thực hiện kỹ năng 
 - Nhảy lò cò 3m.
	- Hoạt động học: Nhảy lò cò 3m
Trò chơi: Lộn cầu vồng

	MT30: Trẻ có thể nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ .

	- Một số trường hợp nguy hiểm gặp thời tiết mưa, gió sấm chớp....
	- Hoạt động trò chuyện chủ đề
+ Nhận biết phòng tránh khi thời tiết thay đổi kèm theo các hiện tượng tự nhiên bất lợi gió lốc, mưa đá, sấm, chớp…..

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT33: Trẻ có thể nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản.	
	* Thời tiết, mùa
+ Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người.
*Không khí, ánh sáng
+ Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây.
* Đất đá, cát, sỏi
+ Một vài đặc điểm, tính chất của đất, đá, cát, sỏi.

	- Hoạt động hoc:  Khám phá khoa học học sự kỳ diệu của gió( 5E
- Trò chuyện chủ đề
+ Nhận biết ngày và đêm
- Hoạt động góc
- Hoạt động ngoài trời

	MT111: Trẻ thích khám phá những sự vật, hiện tượng, những vấn đề… thông qua thực hành- trải nghiệm.
	- Khám phá sự vật, hiện tượng, vấn đề… theo quy trình 5E.

	

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT67: Trẻ biết sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…


MT68: Trẻ có thể sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định và câu phủ định.	


	+ Mô tả sự vật, hiện tượng, tranh ảnh
+ Biết sử dụng từ ngữ phù hợp để trò chuyện, thảo luận, nhận xét.
+ Sử dụng các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định trong cuộc sống hằng ngày.
+ Trả lời và đặt các câu hỏi: ai? cái gì? ở đâu? khi nào? để làm gì?.

	- Hoạt động học: Khám phá khoa học học sự kỳ diệu của gió
- Trò chuyên chủ đề: 
- Trò chuyện với trẻ về các hiện tượng tự nhiên
- Giáo dục trẻ đi học mặc quần áo, đội mũ phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khỏe
-  Hoạt động ngoài trời: 
- Quan sát thời tiết
- Quan sát một số hiện tượng tự nhiên

	MT66: Trẻ biết nói rõ để người nghe có thể hiểu được.


	
	+ Trẻ biết phát âm đúng và rõ ràng.
+ Phát âm các tiếng có chứa các âm khó.
+ Diễn đạt ý tưởng, trả lời được theo ý của câu hỏi.
+ Tốc độ và âm lượng phù hợp với người nghe.
+ Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.

	- Hoạt động học: Thơ: Ông mặt trời bật lửa
Góc xây dựng
- Xây vườn cây 
- Lắp ghép, xếp hình với đồ chơi thông minh
*Góc phân vai
- Bán hàng
- Bác sỹ khám bệnh
*Góc học tập
- Xem sách, tranh, làm sách chủ đề
- Chơi với lô tô các hiện tượng  tự nhiên

	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – KĨ NĂNG XÃ HỘI

	MT92: Trẻ biết chú ý lắng nghe khi cần thiết.

	+ Lắng nghe ý kiến của người khác trong các hoạt động tập thể.
+ Nhìn và chú ý lắng nghe, không cắt ngang lời khi người khác đang nói.
	- Hoạt động trò chuyên chủ đề: 
- Hoạt động khám phá: Sự kỳ diệu của gió
 Hoạt động chiều: 

	MT97: Trẻ biết không để tràn nước khi rửa tay, tắt điện nước khi ra khỏi phòng.
	+ Tiết kiệm điện, nước.
+ Tắt các thiết bị điện, nước khi không sử dụng.
	Góc xây dựng
- Xây vườn cây 
- Lắp ghép, xếp hình với đồ chơi thông minh
*Góc phân vai
- Bán hàng
- Bác sỹ khám bệnh

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT98: Trẻ vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.

	+ Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	- Hoạt động học: Vận động: Nắng sớm
Nghe hát: Bèo dạt mây trôi
Trò chơi: Nhận hình doán tên bạn hát

	MT106: T biết nhận xét và giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.

	+ Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, đường nét, bố cục
+ Sáng tạo và nêu lên ý tưởng về thực hiện các công việc theo suy nghĩ và kinh nghiệm của bản thân.
+ Giữ gìn sản phẩm.
	Hoạt động học: Vẽ mây, mưa
*Góc nghệ thuật
- Tô màu, cắt, xé dán các hiện tượng tự nhiên, mây, mưa. Mặt trời, cầu vồng, sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích

	Chủ đề nhánh 2: Sự kỳ diệu của nước
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 21`/4/2025 đến 25/4/2025

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	A- CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG, SỨC KHỎE

	MT3:  Trẻ được uống nước đầy đủ, đảm bảo vệ sinh.
	- Uống nước sạch đun sôi để nguội (ấm vào mùa đông), đảm bảo vệ sinh.
- Uống khoảng 1,6 – 2,0 lít/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
	- Chăm sóc giờ ăn
- Nhắc trẻ uống nước  trong ngày

	B- GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT14: Trẻ biết phối hợp tay và thể hiện được sức bền, mạnh và  khéo léo khi tập vận động: bò, trườn, trèo.
	- Trẻ thực hiện được kỹ năng bò chui qua ống dài 1,2m x 0,6m .

	Hoạt động học: Bò chui  qua ống dài 1,2 m  x  0,6 m.
Trò chơi: Bật qua suối nhỏ

	MT28: Trẻ nhận ra và tránh một số vật dụng gây nguy hiểm, nơi không an toàn
	 + Một số nơi nguy hiểm không được chơi gần (Ao, hồ, sông, suối...)  
	- Hoạt động trò chuyện: 
- Cô trò chuyện với trẻ về đặc điểm của nước các nguồn nước, bảo vệ nguần nước
- Giáo dục trẻ không tự ý ra nơi có nhiều ao, hồ, sông, suối, biển…. bơi, tắm 

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT33: Trẻ có thể nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản.
	*Nước
+ Các nguồn nước trong môi trường sống.
+ Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây.
+ Một số đặc điểm, tính chất của nước
+ Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	Hoạt động trò chuyện chủ đề: Sự cần thiết của nước, nguyên nhân gây ra ôi nhiễm nước, bảo vệ nguần nước
Hoạt động chiều: Xem tranh, trò chuyện về một số hoạt động bảo vệ môi trường. Trẻ phân biệt được hành vi đúng sai
- Cho trẻ giải quyết một số tình huống ( thấy vòi nước chảy tràn ra ngoài con sẽ làm gì? Thấy người vứt rác xuống ao, hồ. Con sẽ làm gì?)

	MT34: Trẻ có thể làm thử nghiệm và sử dụng công  cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán.



MT92: Trẻ biết chú ý lắng nghe khi cần thiết.
	
	+ Các thí nghiệm với nước, đất, đá, cát
+ Vật chìm, vật nổi
+ Sử dụng công  cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán.
	- Hoạt động ngoài trời: *Quan sát có mục đích,
- Quan sát sự tan chảy của nước đá
- Quan sát vật nổi, vật chìm
*Góc học tập
- Xem sách, truyện về chủ đề
- Quan sát thí nhiện  sự bay hơi của nước cùng cô
- Làm thí nhiệm sự hoà tan của  nước

	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT73: Trẻ có thể bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong chuyện.
	+ Bắt chước giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện.
+ Đóng kịch; Diễn rối
	- Hoạt động học: Truyện: Hồ nước và mây
- Hoạt động chiều: Ôn , Luyên bài thơ trong chủ đề

	MT67: Trẻ biết sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm…


MT68: Trẻ có thể sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định và câu phủ định.	


	+ Mô tả sự vật, hiện tượng, tranh ảnh
+ Biết sử dụng từ ngữ phù hợp để trò chuyện, thảo luận, nhận xét.
+ Sử dụng các loại câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định trong cuộc sống hằng ngày.
+ Trả lời và đặt các câu hỏi: ai? cái gì? ở đâu? khi nào? để làm gì?.

	- Trò chuyên chủ đề: Hoạt động trò chuyện chủ đề: Sự cần thiết của nước, nguyên nhân gây ra ôi nhiễm nước, bảo vệ nguần nước


	PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – KĨ NĂNG XÃ HỘI

	MT92: Trẻ biết chú ý lắng nghe khi cần thiết.






MT97: Trẻ biết không để tràn nước khi rửa tay, tắt điện nước khi ra khỏi phòng.	

*

	+ Lắng nghe ý kiến của người khác trong các hoạt động tập thể.
+ Nhìn và chú ý lắng nghe, không cắt ngang lời khi người khác đang nói.	- Hoạt động trò chuyên chủ đề: 
+ Tiết kiệm điện, nước.
+ Tắt các thiết bị điện, nước khi không sử dụng.
	KNXH: Ứng phó khi trời mưa.
* Góc xây dựng: Xây bể bơi, ao, hồ, xây công viên
-  Chơi với đồ chơi thông minh
- *Góc phân vai: Cửa hàng bán nước giải khát
- Quầy cung cấp nước lọc
- Cửa hàng ăn uống
Hoạt động chiều: Xem tranh, trò chuyện về một số hoạt động bảo vệ môi trường. Trẻ phân biệt được hành vi đúng sai
- Cho trẻ giải quyết một số tình huống ( thấy vòi nước chảy tràn ra ngoài con sẽ làm gì? Thấy người vứt rác xuống ao, hồ. Con sẽ làm gì?)

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT98: Trẻ vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.
	+ Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	-  Hoạt động hoc: Nghe hát: Mưa rơi
Ôn vận động: Nắng sớm
Trò chơi: Giai điêu thân quen thuộc



	MT106: Trẻ biết nhận xét và giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.

	+ Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, đường nét, bố cục
+ Sáng tạo và nêu lên ý tưởng về thực hiện các công việc theo suy nghĩ và kinh nghiệm của bản thân.
+ Giữ gìn sản phẩm.
	- Hoạt động hoc: Vẽ sóng nước
- Góc nghệ thuật
- Hát bài hát thuộc chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc
- Cắt, xé, dán, vẽ  nước trên biển, ao hồ sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích

	Nhánh 3: Mùa hè
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 28/4/2025 đến 02/5/2025

	MỤC TIÊU GIÁO  DỤC
	NỘI DUNG GIÁO  DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO  DỤC

	A- CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG, SỨC KHỎE

	MT1: Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. Cụ thể:
- Cân nặng
+ Trẻ trai:14,1- 24,2kg.
+ Trẻ gái: 13,7 - 24,9kg
- Chiều cao (cm) :
+Trẻ trai: 100,7- 119,2 cm
+ Trẻ gái: 99,9 - 118,9 cm
	- Chế độ dinh dưỡng đáp ứng theo độ tuổi.
- Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ trên biểu đồ phát triển.
- Cân thiệp kịp thời đối với trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi; thừa cân, béo phì.
	- Phối hợp với  nhân viên y tế thực hiện cân, cho trẻ theo dõi trẻ suy dnh dưỡng thấp còi
- Chao đổi báo kết quả với phụ huynh về kết quả cân đo
- Thực hiên chăm sóc trẻ ăn, ngủ đúng giờ, đa,mr bảo an toàn cho trẻ mọi mặt

	MT3:  Trẻ được uống nước đầy đủ, đảm bảo vệ sinh.
	- Uống nước sạch đun sôi để nguội , đảm bảo vệ sinh.
- Uống khoảng 1,6 – 2,0 lít/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
	- Chăm sóc giờ ăn
- Nhắc trẻ uống nước  trong ngày

	B- GIÁO DỤC

	PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MT19:Trẻ thể hiện sức bền khi chạy chậm 60 - 80m

	- Thực hiện kỹ năng chạy chậm 60 - 80m

	- Hoạt động hoc: Chạy châm 60 - 80 cm
Trò chơi: Ném bóng vào rổ

	MT28: Trẻ nhận ra và tránh một số vật dụng gây nguy hiểm, nơi không an toàn
	+ Một số nơi nguy hiểm không được chơi gần (Ao, hồ, sông, suối...)  
	- Hoạt động trò chuyện: - Trò chuyện với trẻ về phòng tránh tai nạn thương tích khi nghỉ hè


	MT29: Trẻ biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh khi được nhắc nhở.

	Nhận biết và phòng tránh những hành động gây nguy hiểm:.
+ Không tự ý khi đi chơi khi không có sự đồng ý của bố mẹ, người thân

	

	MT30: Trẻ có thể nhận ra một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ .

	Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ:
+ Khi gặp nguy hiểm: Bị đánh, ngã, bị thương, bị chảy máu, cháy... thì phải kêu cứu, gọi người lớn.
+ Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc; Nói được tên, địa chỉ gia đình

	- Hoạt động trò chuyện chủ đề
+ Nhận biết phòng tránh và cách ứng sử khi gặp rủi do khi mùa hè đến

	PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MT33: Trẻ có thể nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản.
	- Không khí, ánh sáng
+ Không khí, các nguồn ánh sáng và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật và cây.
* Thời tiết, mùa
+ Một số hiện tượng thời tiết theo mùa và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của con người.
	* Hoạt động trò chuyện
- Trò chuyện với trẻ về thời tiết mùa hè, ích lợi và tác hại do thời tiết mang lại, cách phòng tránh và cách ứng sử khi gặp rủi do khi mùa hè đến
* Hoạt động góc: Nhận biết phân biệt ngày và đêm qua thời gian

	
	
	*Quan sát có mục đích
- Quan sát bầu trời, cảm nhận thời tiết mùa hè
- Quan sát trang phục mùa 


	PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MT66: Trẻ biết nói rõ để người nghe có thể hiểu được.





	+ Trẻ biết phát âm đúng và rõ ràng.
+ Phát âm các tiếng có chứa các âm khó.
+ Diễn đạt ý tưởng, trả lời được theo ý của câu hỏi.
+ Tốc độ và âm lượng phù hợp với người nghe.
+ Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.

	*Hoạt động trò chuyện: 
- Trò chuyện với trẻ về thời tiết mùa hè, ích lợi và tác hại do thời tiết mang lại, cách phòng tránh và cách ứng sử khi gặp rủi do khi mùa hè đến
* Hoạt động ngoài trời: 
 Quan sát có mục đích
- Quan sát bầu trời, cảm nhận thời tiết mùa hè
- Quan sát trang phục mùa hè
- Lồng ghép giao dục giữ môi trường sạch sẽ, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ khi mùa hè đến
* Hoạt động học: 
Thơ: Ông mặt trời bật lửa


	PHÁT TRIÊN TÌNH CẢM - KĨ NĂNG XÃ HỘI

	MT 91: Trẻ thực hiện được một số hành vi ứng xử trong xã hội.
	+ Phân biệt hành vi “đúng”-“sai”, “tốt” - “xấu”. Sử dụng lời nói phù hợp với hoàn cảnh
	- Hoạt động học: KNXH: Ứng phó khi trời mưa.
- Hoạt động góc, hoạt động ngoài trơi, hoạt động trò chuyện chủ đề


	MT 93:Trẻ biết chờ đến lượt khi được nhắc nhở.
	+ Chờ đến lượt khi tham gia các hoạt động: ăn, vệ sinh, chơi trò chơi...
	- Hoạt động góc:
- Hoạt động chơi ngoài trơi
 Trò chơi vận động

	PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT98: Trẻ vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.
	+ Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

	- Hoạt động học: Biểu diễn văn nghệ
- Họat động góc: Nghe nhạc, chơi với dụng cụ âm nhạc 
- Hoạt động chiêu: Ôn bài hát đã học

	MT106: Trẻ biết nhận xét và giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.

	+ Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, đường nét, bố cục
+ Sáng tạo và nêu lên ý tưởng về thực hiện các công việc theo suy nghĩ và kinh nghiệm của bản thân.
+ Giữ gìn sản phẩm.
	- Hoạt động học: Vẽ cánh diều
- Hoạt động góc: Góc nghệ thuật
- Nghe nhạc, chơi với dụng cụ âm nhạc
- Vẽ bằng phấn những đồ dung, trang phục mùa hè
- Vẽ, tô màu ông mặt trời tỏa nắngsử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích


















II. DỰ KIẾN MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG

I. Môi trường trong lớp học:
1. Chuẩn bị 5 góc chơi: Góc phân vai, góc xây dựng, góc học tập, góc nghệ thuât, góc thiên nhiên
2. Chuẩn bị học liệu:
- Tranh ảnh, vi deo lô tô về các hiện tượng nhiên, nước, trang phục mùa hè, trăng, sao 
- Mô hình các hiện tượng tự nhiên mây mưa sấm, này đêm, cầu vồng....
- Các loại đồ  dùng, đồ chơi mô phỏng về các hiện tượng nhiênm đồ dùng mùa hè....
- Các loại sách báo, tạp chí cũ; truyện tranh về  chủ đề
- Giấy vẽ, bút, phẩm màu, giấy màu; bút vẽ;
- Rổ nhựa, đĩa nhựa, bảng con, bút chì; hồ dán, đất nặn, kéo;..
- Sỏi, đá, hột hạt các loại đảm bảo an toàn;
- Bộ tranh minh họa thơ, truyện, về chủ đề nước hiện tượng tự nhiên
- Bộ đồ dùng, lô tô  học toán có cây hoa tự tạo....
- Tuyển tập thơ ca, truyện kể, bài hát, câu đố theo chủ đề 
- Bộ đồ chơi xây dựng, lắp ghép;
- Bộ đồ  chơi bán hàng, trang phục quả rau, nước giải khát...
- Bộ đồ chơi, thiết bị vận động, đồ dùng đo dung tích, đồ chơi cát nước
- Đồ dùng âm nhạc: Xắc xô, phách tre, trống;
-Trang phục biểu diễn các loại;
- Cổng thể dục; túi cát; dây thừng; bóng nhựa, cổng thể dục, bục, vòng...
II. Môi trường bên ngoài lớp học:
- Trang trí tranh ảnh, mô hình về chủ đề, trưng bày các sản phẩm  tự tạo.
- Các chậu hoa, chậu cây cảnh, mô hình về các hiện tượng tự nhiên, mùa hè các dạng thời tiết, các nguần nước. Đồ  chơi thiết bị ngoài trời đảm bảo an toàn. Đồ chơi thông minh
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Nhánh 1: Các hiện tượng tự nhiên
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 14/04 đến 18/04/2024

	           Thứ

Thời điểm
	Thứ hai
14/4/2024
	Thứ ba
15/4/2024
	Thứ tư
16/4/2024
	Thứ năm
17/4/2024
	Thứ sáu
18/4/2024

	
Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục sáng
	* Đón trẻ: 
- Đón trẻ vào lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, biện pháp  cần làm để phòng chống dịch bệnh cho trẻ
- Kiểm tra tư trang túi quần áo
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
* Chơi:  Hướng trẻ vào góc chơi
- Trò chuyện với trẻ an toàn giao thông khi đi học
- Trò chuyện với trẻ về các hiện tượng tự nhiên
+ Nhận biết về ngày và đêm
- Giáo dục trẻ đi học mặc quần áo, đội mũ phù hợp với thời tiết để giữ gìn sức khỏe
* Thể dục sáng:
- Hô hấp , tay 4, bụng 2, chân 2, bật 1
- Điểm danh trẻ đến lớp

	Hoạt động học
	 Nhảy lò cò 3m
Trò chơi: Lộn cầu vồng
	Khám phá khoa học học sự kỳ diệu của gió( 5E)
	Thơ: Ông mặt trời bật lửa

	Vẽ mây, mưa
	Vận động: Nắng sớm
Nghe hát: Bèo dạt mây trôi
Trò chơi: Nhận hình doán tên bạn hát

	

Hoạt động góc

	*Góc xây dựng
- Xây vườn cây 
- Lắp ghép, xếp hình với đồ chơi thông minh
*Góc phân vai
- Bán hàng
- Bác sỹ khám bệnh
*Góc nghệ thuật
- Nghe nhạc, chơi với dụng cụ âm nhạc
- Tô màu, cắt, xé dán các hiện tượng tự nhiên, mây, mưa. Mặt trời, cầu vồng, sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích
*Góc học tập
- Xem sách, tranh, làm sách chủ đề
- Chơi với lô tô các hiện tượng  tự nhiên
+ Nhận biết phân biệt ngày và đêm qua thời gian
*Góc thiên nhiên
- Chăm sóc cây xanh, hoa: Tưới nước cho cây
 Rèn củng cố kỹ năng tự phục vụ, tiếp kiệm điện nước vệ sinh môi trường

	
Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát có mục đích
- Quan sát thời tiết
- Quan sát một số hiện tượng tự nhiên
- Quan sát thí nghiệm nước bốc hơi
* Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa, bịt mắt bắt dê
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Xích đu, đu quay, cầu trượt, chơi với lá rụng.phấn vẽ..
- Lồng ghép giao dục giữ môi trường sạch sẽ, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ

	Ăn chính
-
Ngủ
-
Ăn phụ
	- Rèn kỹ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi tay bẩn, lau miệng sau khi ăn, giữ gìn vệ sinh trong khi ăn.
- Rèn thói quen mời trước khi ăn.
- Rèn tác phong, nề nếp trước, trong và sau khi ăn.
- Trẻ biết tên các món ăn, giá trị dinh dưỡng của món ăn.
- Trẻ ngủ trưa với thời gian 140 - 150 phút.
- Đảm bảo an toàn trong giấc ngủ cho trẻ.
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Ôn luyện kiến thức đã học và làm quen kiến thưc mới
- Học cuốn: làm quen với toán, làm quen chữ cái
- Chơi trò chơi vận đông, trò chơi học tập, chơi tự do
- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi ở các góc gọn gàng
- Vệ sinh
- Biểu diễn văn nghệ
- Nhận xét, cắm cờ, nêu gương bé ngoan cuối tuần

	Trả trẻ
	- Chuẩn bị tư trang
- Chơi tự do trong góc giờ trả trẻ
- Nhắc nhở trẻ thói quen chào hỏi lễ phép vơi người lớn tuổi.
- Giáo dục trẻ khi ra ngoài tắt điện tắt quạt

	Đánh giá
	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Nhánh 2: Nước với sự sống
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 21/04 đến 25 /04/2025

	      Thứ

Thời  điểm
	Thứ hai
21/4/2025
	Thứ ba
22/4/2025
	Thứ tư
23/4/2025
	Thứ năm
24/4/2025
	Thứ sáu
25/4/2025

	



Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục sáng
	* Đón trẻ: 
- Đón trẻ vào lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, biện pháp cần làm để phòng chống dịch bệnh lẫy nhiễm khác cho trẻ.
- Kiểm tra tư trang túi quần áo
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
* Chơi:  Hướng trẻ vào góc chơi
- Trò chuyện với trẻ an toàn giao thông khi đi học
- Cô trò chuyện với trẻ về đặc điểm của nước, các nguồn nước, nguyên nhân gây ô nhiễm nước bảo vệ nguồn nước bảo vệ môi trường tiết kiêm nước
* Thể dục sáng
- Hô hấp tay 4, bụng 3, chân 2, bật 3
- Điểm danh trẻ đến lớp


	

Hoạt động học
	 Bò chui  qua ống dài 1,2 m  x  0,6 m.
Trò chơi: Bật qua suối nhỏ
	Đo dung tích của 2 đối tượng bằng một đơn vị đo
	Truyện: Hồ nước và mây

	Vẽ sóng nước
	[bookmark: _GoBack]Nghe hát: Mưa rơi
Ôn vận động: Nắng sớm
Trò chơi: Giai điêu thân quen thuộc


	




Hoạt động góc
	* Góc xây dựng
- Xây bể bơi, ao, hồ
-  Chơi với đồ chơi thông minh
- Xây công viên
* Góc phân vai
- Cửa hàng bán nước giải khát
- Quầy cung cấp nước lọc
- Cửa hàng ăn uống
* Góc nghệ thuật
- Hát bài hát thuộc chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc
- Cắt, xé, dán, vẽ  nước trên biển, ao hồ sử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích
* Góc học tập
- Xem sách, truyện về chủ đề
- Quan sát thí nhiện  sự bay hơi của nước cùng cô
- Làm thí nhiệm sự hoà tan của  nước
* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh, hoa: Tưới nước cho cây


	

Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát có mục đích:
- Quan sát thời tiết
- Quan sát sự tan chảy của nước đá
- Quan sát vật nổi, vật chìm
* Trò chơi vận động: Nhảy qua suối nhỏ, trời nắng trò mưa
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Xích đu, đu quay, cầu trượt, chơi cát nước...
- Lồng ghép giáo dục giữ môi trường sạch sẽ, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ


	Ăn chính
-
Ngủ
-
Ăn phụ
	- Rèn kỹ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi tay bẩn, lau miệng sau khi ăn, giữ gìn vệ sinh trong khi ăn.
- Rèn thói quen mời trước khi ăn.
- Rèn tác phong, nề nếp trước, trong và sau khi ăn.
- Trẻ biết tên các món ăn, giá trị dinh dưỡng của món ăn.
- Trẻ ngủ trưa với thời gian 140 - 150 phút.
- Đảm bảo an toàn trong giấc ngủ cho trẻ.
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.


	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Ôn luyện kiến thức đã học và làm quen kiến thưc mới
- Học cuốn: làm quen với an toàn giao thông, kỹ năng sống
- Chơi trò chơi vận đông, trò chơi học tập, chơi tự do
- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi ở các góc gọn gàng
- Vệ sinh
- Biểu diễn văn nghệ
- Nhận xét, cắm cờ, nêu gương bé ngoan cuối tuần


	
Trả trẻ
	- Chuẩn bị tư trang
- Chơi tự do trong góc giờ trả trẻ
- Nhắc nhở trẻ thói quen chào hỏi lễ phép vơi người lớn tuổi.
- Giáo dục trẻ khi ra ngoài tắt điện tắt quạt


	
Đánh giá
	…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
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Nhánh 3: Mùa hè
Thời gian thực hiện: 1 tuần từ ngày 28/04 đến 02/05/2025

	        Thư

Thời điểm
	Thứ hai
28/4/2025
	Thứ ba
29/4/2025
	Thứ tư
30/4/2025
	Thứ năm
01/5/2025
	Thứ sáu
02/05/2025

	


Đón trẻ
-
Chơi
-
Thể dục sáng
	* Đón trẻ:
- Đón trẻ vào lớp trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, biện pháp  cần làm để phòng chống dịch bệnh lẫy nhiễm  cho trẻ cho trẻ
- Trò chuyện với trẻ an toàn giao thông khi đi học
- Kiểm tra tư trang túi quần áo
- Hướng dẫn trẻ tập cất tư trang vào nơi qui định
* Chơi:  Hướng trẻ vào góc chơi
- Trò chuyện với trẻ về thời tiết mùa hè, ích lợi và tác hại do thời tiết mang lại, cách phòng tránh và cách ứng sử khi gặp rủi do khi mùa hè đến
- Gợi ý cho trẻ tham gia các hoạt động gắn với chủ đề
* Thể dục sáng:
- Hô hấp 2, tay 2, chân 4, bụng 4, bật 2
- Điểm danh trẻ đến lớp

	

Hoạt động học
	Chạy châm 60 - 80 cm
Trò chơi: Ném bóng vào rổ
	KNXH: Ứng phó khi trời mưa.
	Thơ: Ông mặt trời

	Vẽ cánh diều
	Biểu diễn văn nghệ


	Hoạt động góc
	* Góc xây dựng
- Xây bể bơi mùa hè
- Xây công viên cây xanh
* Góc phân vai
- Cửa hàng bán nước giải khát
- Quầy cung cấp nước lọc
- Đóng vai gia đình
* Góc nghệ thuật
- Nghe nhạc, chơi với dụng cụ âm nhạc
- Vẽ bằng phấn những đồ dung, trang phục mùa hè
- Vẽ, tô màu ông mặt trời tỏa nắngsử dụng nguyên vật liệu mở tạo thành sản phẩm theo ý thích
* Góc học tập
- Xem sách, truyện về chủ đề, trò chuyện về thời tiết mùa hè
- Làm sách về chủ đề
* Góc thiên nhiên
- Chăm sóc cây xanh, hoa: Tưới nước cho cây
 Rèn củng cố kỹ năng tự phục vụ, tiếp kiệm điện nước vệ sinh môi trường

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát có mục đích
- Quan sát bầu trời, cảm nhận thời tiết mùa hè
- Quan sát trang phục mùa hè
- Quan sát cây xanh trong sân trường
* Trò chơi vận động: Gieo hat, Nhẩy qua suối nhỏ, thả đỉa ba ba
* Chơi tự do: Chơi với đồ chơi ngoài trời: Xích đu, đu quay, cầu trượt...
- Lồng ghép giáo dục giữ môi trường sạch sẽ, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ khi mùa hè đến

	Ăn chính
-
Ngủ
-
Ăn phụ
	- Rèn kỹ năng rửa tay trước khi ăn và sau khi tay bẩn, lau miệng sau khi ăn, giữ gìn vệ sinh trong khi ăn.
- Rèn thói quen mời trước khi ăn.
- Rèn tác phong, nề nếp trước, trong và sau khi ăn.
- Trẻ biết tên các món ăn, giá trị dinh dưỡng của món ăn.
- Trẻ ngủ trưa với thời gian 140 - 150 phút.
- Đảm bảo an toàn trong giấc ngủ cho trẻ.
- Vệ sinh, vận động nhẹ, ăn quà chiều.


	Chơi, hoạt động theo ý thích
	- Ôn luyện kiến thức đã học và làm quen kiến thưc mới
- Học cuốn: làm quen với toán, làm quen chữ cái
- Chơi trò chơi vận đông, trò chơi học tập, chơi tự do
- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi ở các góc gọn gàng
- Vệ sinh
- Biểu diễn văn nghệ
- Nhận xét, cắm cờ, nêu gương bé ngoan cuối tuần


	
Trả trẻ
	- Chuẩn bị tư trang
- Chơi tự do trong góc giờ trả trẻ
- Nhắc nhở trẻ thói quen chào hỏi lễ phép vơi người lớn tuổi.
- Giáo dục trẻ khi ra ngoài tắt điện tắt quạt


	
Đánh giá
	…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………................


II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ “ NƯỚC VÀ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN”.
* Mục tiêu chưa đạt và nội dung chưa thực hiện được:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Nguyên nhân:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Biện pháp khắc phục cho chủ đề sau:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
